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1 Trương Hồng Minh Nguyễn Thị Ngọc Huyền L3-5-D 70 64,08 941.976.000        
01/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

2 Nguyễn Đình Kỳ Trần Thị Ngọc Oanh C6-7-D 56,1 51,4 755.580.000        
02/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/6/2016

3 Huỳnh Ngọc Thúy Nguyễn Trần Duy Quân D5-11-D 57,5 51,83 761.901.000        
03/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

4 Nguyễn Phú Toàn (độc thân) A4-11-E 50,3 46,24 679.728.000
04/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

5 Lê Thị Thanh Phương Phạm Thanh Liêm L3-4-D 70 64,08 941.976.000        
05/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

6 Đặng Trung Nam Bùi Thị Vân An M2-3-E 74,2 68,13 1.001.511.000     
06/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

7 Ngô Văn Thừa
Cao Xuân Thủy

Ngô Minh Trí, 
A3-5-E 50,3 46,24 679.728.000        

07/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

8 Nguyễn Thị Ngọc Thu (độc thân) A3-8-E 50,3 46,24 679.728.000        
08/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

9 Trần Thị Mỹ Mai Lưu Diêm Trung D7-3-F 57,5 51,83 761.901.000        
09/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

10 Nguyễn Thị Thanh Thương Trần Đình Hoàn C7-4-F 56,1 51,4 755.580.000        
10/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

11 Lê Phước Hưng Phạm Thị Ngọc Hoa C7-7-F 56,1 51,4 755.580.000        
11/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

(đính kèm văn bản ngày                  của Phòng QL,KT&PTNO)

DANH SÁCH CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG MUA CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI (ĐỢT 1)

TẠI DỰ ÁN 35 HỒ HỌC LÃM, QUẬN BÌNH TÂN.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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12 Dương Thị Xuân Nhân Lưu Văn Yên N4-11-D 73,9 68,89 1.012.683.000     
12/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

13 Tô Kim Ngọc Nguyễn Thành Công D6-10-D 57,5 51,83 761.901.000        
13/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

14 Đặng Xuân Sỹ Hồ Thị Kim Nhung N5-11-E 73,9 68,89 1.012.683.000
14/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

15 Ngô Thị Bích Tuyền Lê Ngọc Nhiệm A4-3-E 50,3 46,24 679.728.000
15/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

16 Nguyễn Hoàng Sơn Trung Trần Thị Ái Mỹ D7-2-F 57,5 51,83 761.901.000
16/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

17 Nguyễn Phương Thảo (độc thân) B3-5-E 53,3 47,13 692.811.000
17/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

18 Nguyễn Ngọc Vạn (độc thân) N3-10-D 73,9 68,89 1.012.683.000     
18/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

19 Trịnh Thành Tâm Nguyễn Thị Kiều Oanh L6-11-F 70 64,08 941.976.000
19/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

20 Nguyễn Thành Nhân Thái Thị Ngọc Điệp L5-2-F 70 64,08 941.976.000
20/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
6/5/2016

21 Mai Đức Tâm Phạm Thị Minh Thư B3-11-E 53,3 47,13 692.811.000        
21/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

22 Đinh Hữu Vũ (độc thân) B3-12-E 53,3 47,13 692.811.000        
22/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

23 Lý Đạt Thành (độc thân) B3-14-E 53,3 47,13 692.811.000        
23/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

24 Trần Thanh Hải Nguyễn Thanh Vy D5-14-D 57,5 51,83 761.901.000        
24/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

25 Nguyễn Việt Cường Lưu Hà Diễm Ngọc L5-7-F 70 64,08 941.976.000        
25/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

26 Lê Thị Mai Nguyễn Phương Trà C6-2-D 56,1 51,40 755.580.000
26/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016
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27 Nguyễn Thị Yến Lệ Huỳnh Cao Luân C6-5-D 56,1 51,40 755.580.000
27/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

28 Tề Liên Thắng (độc thân) D7-12-F 57,5 51,83 761.901.000        
28/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

29 Trần Công Danh Nguyễn Thị Ngọc Trân N4-5-D 73,9 68,89 1.012.683.000
29/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

30 Huỳnh Tấn Phát Huỳnh Thị Thúy Hằng B4-6-E 53,3 47,13 692.811.000        
30/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

31 Nguyễn Thị Xuân Hương Võ Minh Sang N8-8-F 73,9 68,89 1.012.683.000
31/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

32 Huỳnh Kim Long (độc thân) A3-12-E 50,3 46,24 679.728.000
32/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

33 Dương Vĩnh Huy Đỗ Kiều Linh L1-12A-C 70 64,08 941.976.000
33/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

34 Phạm Đông Phước Trần Thị Thanh Loan D8-2-F 57,5 51,83 761.901.000
34/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

35 Trần Thị Ánh Tuyết (độc thân) L5-12A-F 70 64,08 941.976.000
35/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

36 Trương Hồng Xuân (độc thân) A3-11-E 50,3 46,24 679.728.000
36/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

37  Lê Thị Duyên Huỳnh Văn Long A3-2-E 50,3 46,24 679.728.000        
37/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

38 Nguyễn Đình Trang (độc thân) D5-6-D 57,5 51,83 761.901.000
38/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

39 Lê Nguyễn Thùy Dương Phạm Việt Quang D8-3-F 57,5 51,83 761.901.000
39/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

40 Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Dũng, B4-2-E 53,3 47,13 692.811.000        
40/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016

41 Chu Quang Mạnh Thạch Thị Cúc C6-11-D 56,1 51,40 755.580.000
41/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
1/6/2016
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42 Đào Đình Dư Phùng Thị Thúy C6-9-D 56,1 51,40 755.580.000
42/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
9/6/2016

43 Đinh Thị Trang Vũ Lương Điền D8-11-F 57,5 51,83 761.901.000        
43/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
9/6/2016

44 Lương Thị Hải Vũ Ngọc Oanh C7-3-F 56,1 51,40 755.580.000
44/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
9/6/2016

45 Bùi Thanh Vân Lê Phát Tài B4-14-E 53,3 47,13 692.811.000
45/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
9/6/2016

46 Nguyễn Thanh Dũng Phan Thị Ánh Tuyết C7-5-F 56,1 51,40 755.580.000
46/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
9/6/2016

47 Lê Hữu Thuận Phạm Thị Thùy Linh C7-12A-F 56,1 51,40 755.580.000
47/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
9/6/2016

48 Nguyễn Tấn Thông Đỗ Thị Mỏng C5-8-D 56,1 51,40 755.580.000
48/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
13/6/2016

49 VÕ CHÍ TÙNG (độc thân) M2-6-E 74,2 68,13 1.001.511.000
49/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
13/6/2016

50 Đinh Hoàng Thao Lê Thị Thủy L2-12A-C 70 64,08 941.976.000
50/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
17/6/2016

51 Trần Ngọc Minh Trí Trần Thị Lan Anh L4-12-D 70 64,08 941.976.000
51/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
17/6/2016

52 Lê Thị Thu Ngọc Đặng Thanh Tùng D6-2-D 57,5 51,83 761.901.000
52/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
17/6/2016

53 Trịnh Thị Ánh Đào Trương Đức Huy C6-8-D 56,10 51,40 755.580.000
53/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
17/6/2016

54 Nguyễn Thị Vân Anh Lê Văn Lâm D7-4-F 57,5 51,83 761.901.000
54/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
17/6/2016

55 Phạm Thị Thanh Nhàn Phạm Vĩnh Phú N5-12A-E 73,9 68,89 1.012.683.000
55/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
17/6/2016

56 Huỳnh Ngọc Minh Lý Nguyễn Văn Nam L4-3-D 70 64,08 941.976.000
56/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
17/6/2016
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57 Trương Thị Bé Nguyễn Thừa Hưởng M1-7-E 74,2 68,13 1.001.511.000     
57/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
20/6/2016

58 Nguyễn Văn An (độc thân) C7-2-F 56,1 51,4 755.580.000        
58/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
20/6/2016

59 Trương Thị Nhật Huyền Phan Huỳnh Chánh Trực L3-11-D 70 64,08 941.976.000        
59/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
20/6/2016

60 Nguyễn Thị Hoa Linh Ca Thiện Chí D5-7-D 57,5 51,83 761.901.000        
60/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
20/6/2016

61 Lâm Nhật Bình Huỳnh Thị Ngọc Lan C6-6-D 56,1 51,40 755.580.000
61/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
20/6/2016

62 Quách Hiền Trung (độc thân) B3-10-E 53,3 47,13 692.811.000
62/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
20/6/2016

63 Đinh Ngọc Mạnh Hùng Lê Thị Kiều Diễm C6-4-D 56,1 51,40 755.580.000
63/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
20/6/2016

64 Mai Thị Thanh Thủy Lê Hồng Minh D7-8-F 57,5 51,83 761.901.000
64/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
21/6/2016

65 Phạm Thị Ngọc Luyến Ngô Xuân Bình N6-3-E 73,9 68,89 1.012.683.000
65/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
21/6/2016

66 Trần Ngọc Duyên Nguyễn Minh Tâm L6-4-F 70 64,08 941.976.000
66/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
21/6/2016

67 Lê Thị Liễu Bùi Văn Thủy C8-12-F 56,1 51,40 755.580.000
67/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
21/6/2016

68 Nguyễn Hải Nam Nguyễn Thị Lan B3-2-E 53,3 47,13 692.811.000
68/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
21/6/2016

69 Nguyễn Thị Mộng Thu Nguyễn Ngọc Danh B3-6-E 53,3 47,13 692.811.000
69/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
21/6/2016

70 Ngô Hải Yến Nguyễn Đức Tiến L3-12-D 70 64,08 941.976.000
70/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

71 Nguyễn Thanh Phú Lý Thị Ngân C8-12A-F 56,1 51,4 755.580.000        
71/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016
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72 Phan Ngọc Minh Tâm Trần Thanh Tùng N5-14-E 73,9 68,89 1.012.683.000
72/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

73 Phùng Thế Long Trần Ngọc Anh Đào C8-2-F 56,1 51,4 755.580.000
73/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

74 Huỳnh Thị Kim Lắm (độc thân) D6-7-D 57,5 51,83 761.901.000
74/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

75 Võ Thành Trọng (độc thân) D6-11-D 57,5 51,83 761.901.000
75/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

76 Nguyễn Bửu An Khánh (độc thân) L5-4-F 70 64,08 941.976.000
76/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

77 Nguyễn Hoàng Nam (độc thân) N5-10-E 73,9 68,89 1.012.683.000
77/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

78 Trần Thị Tú Ngân Bùi Anh Tú L1-14-C 70 64,08 941.976.000
78/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

79 Lê Thị Hoài Thương (độc thân) D7-10-F 57,5 51,83 761.901.000        
79/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

80 Phan Tiến Khỏe (độc thân) B4-4-E 53,3 47,13 692.811.000
80/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

81 Mai Thị Kim Phượng (độc thân) L4-4-D 70 64,08 941.976.000
81/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

82 Lê Văn Hiệu Nguyễn Thị Nhàn C5-11-D 56,1 51,4 755.580.000        
82/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

83 Khưu Thoại Hỷ Ong Tuyết Trinh C7-11-F 56,1 51,4 755.580.000        
83/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

84 Phạm Thị Gấm Quách Chí Đức L4-2-D 70 64,08 941.976.000        
84/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

85 Hồ Ngọc Năng Dương Thị Hoài Thương D8-14-F 57,5 51,83 761.901.000        
85/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

86 Dương Thanh Nguyệt (độc thân) C8-8-F 56,1 51,4 755.580.000        
86/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016



STT
HỌ TÊN NGƯỜI ĐỨNG 

TÊN KÝ HỢP ĐỒNG

THÀNH VIÊN TRONG 

HỘ

KÝ HIỆU 

CĂN HỘ 

MUA 

BÁN

DTÍCH 

PHỦ BÌ

DTÍCH 

THÔNG 

THỦY

 GIÁ BÁN CÓ 

VAT 
SỐ HỢP ĐỒNG NGÀY KÝ

87 Trần Công Khanh Nguyễn Thị Xuân Ngân A4-5-E 50,3 46,24 679.728.000
87/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

88 Nguyễn Thị Biích Thuyền (độc thân) A3-12A-E 50,3 46,24 679.728.000
88/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
24/6/2016

89 Nguyễn Thị Thu Hiếu Lê Ngọc Duy Phong L3-10-D 70 64,08 941.976.000        
89/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
4/7/2016

90 Nguyễn Thị Biên Thùy Lê Quang Kỳ B3-8-E 53,3 47,13 692.811.000        
90/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
4/7/2016

91 Mai Thị Ngọc Phạm Đình Chương C6-3-D 56,1 51,40 755.580.000
91/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
4/7/2016

92 Dương Văn Duy Huỳnh Thị Trầm C6-14-D 56,1 51,40 755.580.000
92/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
4/7/2016

93 Lê Công Khoa Phan Thị Tuyết Nguyên C5-12A-D 56,1 51,40 755.580.000
93/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
4/7/2016

94 Lê Thị Nguyệt Hương (độc thân) A4-6-E 50,3 46,24 679.728.000
94/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
4/7/2016

95 Trần Đình Hùng Nguyễn Thị Chuyên C5-12-D 56,1 51,40 755.580.000
95/2016/HĐ-QPTNO-

HHL.HQC
4/7/2016

96 Lê Tấn Hòa Võ Thị Kim Yến L3-3-D 70 64,08 941.976.000
96/2016//HĐ-QPTNO-

HHL.HQC
4/7/2016

97 Võ Quốc Khánh (độc thân) B4-9-E 53,3 47,13 692.811.000
97/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
4/7/2016

98 Dương Thị Hường (độc thân) N7-5-F 73,9 68,89 1.012.683.000
98/2016/HĐ-QPTNƠ-

HHL.HQC
4/7/2016


